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1.Nội dung của đoạn trích trên là gì?Từ đó, văn bản muốn nhắn nhủ ta điều gì? 

- Nội dung của đoạn trích : Vai trò của nước sạch với sự sống của con người

- Văn bản muốn nhắn nhủ ta phải coi trọng và sử dụng nước hợp lý trong cs của con người.

2.Xác định  phép liên kết câu có trong văn bản. Xác định phép tu từ và tác dụng của nó có trong đoạn văn.

- Phép liên kết câu  


+ Phép lặp : Nước

- Phép tu từ : phép liệt kê : trí nhớ kém, thiếu tập trung, tinh thần và tâm lý giảm sút
Tác dụng : nhấn mạnh và diễn tả chi tiết tác hại của việc thiếu nước do không uống đủ hàng ngày
3.Từ  đoạn văn trên hãy viết đoạn văn (4-7 câu) nêu suy nghĩ của em về vai trò của nước với đời sống con người. ( HS tự viết theo yêu cầu của đề : vai trò của nước với đời sống con người.)
PHẦN II: Tạo lập văn bản (6 điểm)

Câu 1:(3 điểm)
      Trong cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Việt Nam (Vietnam’s got talent) năm 2016, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy, 59 tuổi đến từ Lâm Đồng đã gây xúc động cho toàn thể giám khảo cùng khán giả bởi câu chuyện về cuộc sống trên đồi cao, không nước sạch, không đèn điện, hành nghề từ thiện giúp đỡ trẻ em bại liệt cùng người em gái. Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, người phụ nữ có gương mặt khắc khổ bình thản trả lời: “Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống”. 
         Câu nói trên gợi suy nghĩ về thái độ gì của con người trong cuộc sống? 
         Bằng một bài văn khoảng  một trang giấy thi , hãy trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề này
GỢI Ý CHUNG
           1. Giải thích câu nói 

- “Không sao đâu”: lời động viên trước những khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống. 

- “Cứ bình tĩnh sống”: lời nhắc nhở về thái độ sống lạc quan, bình thản trước mọi hoàn cảnh. => Câu nói ngắn gọn, giản dị đã làm nổi bật một triết lí sống sâu sắc: sống lạc quan. 

2. Vì sao phải có thái độ lạc quan trước cuộc sống? 

- Khách quan: Cuộc sống bên cạnh những niềm vui, sự hân hoan hay thành tựu luôn là nỗi buồn, sự thất vọng hay thất bại. Con đường trải ngập hoa hồng cũng là con đường của những chiếc gai nhọn sắc. 

- Chủ quan: Không ai khác, bạn là người duy nhất quyết định thái độ sống của mình trước mọi hoàn cảnh. Nếu bạn dùng lăng kính u ám rọi chiếu vào mọi thứ xung quanh mình, vạn vật có đẹp đẽ nhường nào cũng biến thành một sắc xám; ngược lại, một vũng nước tù đọng dưới màn trời đêm cũng có thể lấp lánh những ánh sao nếu bạn nhìn ngắm mọi thứ với ánh nhìn lạc quan.

3. Lợi ích của thái độ sống lạc quan Sống lạc quan giúp mỗi ngày trở nên tràn ngập niềm vui, những điều thú vị. Trước những khó khăn, thái độ sống lạc quan giúp mỗi người luôn nhận ra mặt tích cực của mọi vấn đề, nhận ra những cơ hội mà người tiêu cực không thể nhận ra, từ đó gặt hái được những thành công trong cuộc sống. 

4. Làm sao để xây dựng thái độ lạc quan? 

- Làm việc tốt mỗi ngày để tạo ra nguồn năng lượng tích cực trước mọi điều trong cuộc sống. - Tự khen thưởng bản thân mình vì một điều tốt lành, một sự may mắn nhỏ bé nhất. 

5. Lật ngược vấn đề 

- Lạc quan không phải là luôn nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng, ngây thơ, thậm chí mù quáng trước những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. - Thái độ sống lạc quan, an nhiên, bình thản phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu bản thân mình, nắm vững những quy luật trong cuộc sống.
Câu 2:(4 điểm) HỌC SINH CHỌN 1 TRONG 2 ĐỀ 

ĐỀ 1

         Viết một văn bản trình bày cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu. Từ đó, em hãy liên hệ bản thân để làm nổi bật vẻ đẹp của một lẽ sống cần có của mỗi người trẻ trong cuộc sống hôm nay.

GỢI Ý CHUNG

- Ba câu cuối cùng kết thúc bài thơ bằng một hình ảnh thơ thật đẹp:

Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.
Nổi lên trên cảnh rừng đêm hoang vắng, lạnh lẽo là hình ảnh người lính "đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới". Đó là hình ảnh cụ thể của tình đồng chí sát cánh bên nhau trong chiến đấu. Họ đã đứng cạnh bên nhau giữa cái giá rét của rừng đêm, giữa cái căng thẳng của những giây phút "chờ giặc tới". Tình đồng chí đã sưởi ấm lòng họ, giúp họ vượt lên tất cả...

- Câu thơ cuối cùng mới thật đặc sắc: "Đầu súng trăng treo". Đó là một hình ảnh thật mà bản thân Chính Hữu đã nhận ra trong những đêm phục kích giữa rừng khuya.

- Nhưng nó còn là một hình ảnh thơ độc đáo, có sức gợi nhiều liên tưởng phong phú sâu xa.

+ "Súng" biểu tượng cho chiến tranh, cho hiện thực khốc liệt. "Trăng" biểu tượng cho vẻ đẹp yên bình, mơ mộng và lãng mạn.

+ Hai hình ảnh "súng" và "trăng" kết hợp với nhau tạo nên một biểu tượng đẹp về cuộc đời người lính: chiến sĩ mà thi sĩ, thực tại mà mơ mộng. Hình ảnh ấy mang được cả đặc điểm của thơ ca kháng chiến - một nền thơ giàu chất hiện thực và giàu cảm hứng lãng mạn.

+ Vì vậy, câu thơ này đã được Chính Hữu lấy làm nhan đề cho cả một tập thơ - tập "Đầu súng trăng treo".

=> Đoạn kết bài thơ là một bức tranh đẹp về tình đồng chí, đồng đội của người lính.
       ĐỀ 2

        “Thơ ca là cuộc đời.....”

    Bằng hiểu biết của em về các tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn 9, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

( HS làm bài theo dàn ý đã hướng dẫn)

-----HẾT----
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PHẦN I: Đọc – hiểu văn bản và Tiếng Việt (3 điểm):   

Câu 1: Từ hình ảnh con diều bay trên không trung, em liên tưởng đến những ước mơ, khát vọng của con người trong cuộc sống 
Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn về việc hiện thực hóa sự liên tưởng đó của em. 
Hs có thể viết theo cảm nhận của bản thân. Cụ thể như:

- Ước mơ, khát vọng của mỗi người là mục đích, là lý tưởng... cần thiết của mỗi người


- Để hiện thực hóa  những ước mơ, khát vọng  đó mỗi người  cần thực hiện



+Là người có chí tiến thủ, ham học hỏi và cầu thị. Đối với họ, không có tri thức nào là đủ, họ không ngừng tìm tòi những tri thức mới, để mở mang đầu óc, trí tuệ, từ đó có cái nhìn toàn diện về vạn vật, có lối giao tiếp, ứng xử thông minh với mọi người



+ Sống tích cực, không gục ngã trước những khó khăn. sống tích cực sẻ chia với những người có số phận bất hạnh bằng những hành động thiết thực 

Câu 3: 
- Xác định hai biện pháp liên kết câu: phép lặp :  diều ; : phép thế :  nó – dây diều
- Các TP phụ có trong đoạn văn: 

+Tp tình thái : dường như - Tác dụng: bày tỏ thái độ không tin tưởng của người nói với sự việc
+Tp phụ chú: Có lẽ ít nhất cũng từng quan sát- Tác dụng: giải thích cho ý hỏi của câu văn trên
Câu 4: “Diều bay lên càng cao thì phần giữa của dây diều càng rũ xuống”, tác giả đã sử dụng  biện pháp tu từ nhân hóa. Tác dụng: giúp cho việc miêu tả con diều trên không trung 1 cách sinh động hơn. 
PHẦN II: Tạo lập văn bản (7 điểm)

Câu 1:(3 điểm)
1. Mở bài
- Dẫn dắt vào vấn đề: lựa chọn lối sống là vấn đề khó khăn đối với nhiều bạn trẻ.

- Giải thích mục đích, ý nghĩa câu thơ: là sự băn khoăn, trăn trở về một lẽ sống đẹp, đó là câu hỏi cả nhiều người không riêng gì nhà thơ Tố Hữu.

2. Thân bài
a. Sống đẹp là như thế nào
- Sống đẹp là sống thật con người mình, sống là mình một cách chân thành, sống không trái với lương tâm của một con người.

- Sống đẹp là sống yêu thương, trân trọng, sẻ chia với mọi người, trân trọng những gì mình có, đồng thời cũng biết căm ghét những điều xấu xa

- Sống đẹp là biết cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân, có ước mơ, có nghị lực thực hiện ước mơ.

- Sống đẹp không chỉ là sống cho riêng mình mà là dùng tài năng, công sức của mình để cống hiến làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

b. Ý nghĩa của việc sống đẹp
- Sống đẹp khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa, “sống” theo đúng nghĩa chứ không phải sự tồn tại đơn thuần: đời sống tinh thần phong phong phú hơn.

- Khi ta có một cách sống đẹp, bản thân mới thực sự có giá trị, ta sẽ nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ người khác.

- Nếu mỗi người đều có một lối sống tích cực thì sẽ không còn khoảng cách giữa người nữa.

c. Bàn luận, mở rộng
- Bên cạnh những người có lối sống đẹp lại có những người sống tiêu cực: ích kỉ, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, sống vô cảm, thờ ơ, sa vào tệ nạn, ...

- Sống đẹp không phải chỉ ngày một ngày hai có thể làm được, nó thể hiện ở nhũng hành động nhỏ nhất trong suốt đời người.

d. Liên hệ bản thân
- Có thái độ phê phán, lên án với những người có lối sống tiêu cực.

- Luôn mở rộng lòng mình để yêu thương, sẻ chia nhiều hơn với người thân, gia đình và những người xung quanh.

- Là học sinh cần phải biết định hướng lối sống lành mạnh, không ngừng nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

- Cần tỉnh táo để tránh xa lối sống ăn chơi, xa đọa

3. Kết bài
- “Khi bạn ra đời, bạn khóc, mọi người cười” nhưng hãy sống sao để “khi chết đi mọi người khóc còn bạn cười”.

Câu 2:(4 điểm) HỌC SINH CHỌN 1 TRONG 2 ĐỀ SAU
         ĐỀ 1 Cảm nhận của em về  khổ thơ  2 và 3 bài thơ “Viếng lăng Bác”. Từ đó, hãy liên hệ với một đoạn thơ khác cùng chủ đề nhằm tìm đến điểm gặp gỡ của hai tác giả
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1. Khổ thơ thứ hai
- Hai câu thơ đầu:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
+ Hai câu thơ được tạo nên với những hình ảnh thực và hình ảnh ẩn dụ sóng đôi. Câu trên là một hình ảnh thực, câu dưới là hình ảnh ẩn dụ.

+ Ví Bác như mặt trời là để nói lên sự trường tồn vĩnh cửu của Bác, giống như sự tồn tại vĩnh viễn của mặt trời tự nhiên.

+ Ví Bác như mặt trời là để nói lên sự vĩ đại của Bác, người đã đem lại cuộc sống tự do cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi đêm dài nô lệ.

+ Nhận thấy Bác là một mặt trời trong lăng rất đỏ, đây chính là sáng tạo riêng của Viễn Phương, nó thể hiện được sự tôn kính của tác giả, của nhân dân đối với Bác.

- Ở hai câu thơ tiếp theo:

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.
+ Đó là sự hình dung về dòng người đang nối tiếp dài vô tận hàng ngày đến Viếng lăng Bác bằng tất cả tấm lòng thành kính và thương nhớ, hình ảnh đó như những tràng hoa kết lại dâng người. Hai từ ngày ngày được lặp lại trong câu thơ như tạo nên một cảm xúc về cõi trường sinh vĩnh cửu.

+ Hình ảnh dòng người vào lăng viếng Bác được tác giả ví như tràng hoa, dâng lên Bác. Cách so sánh này vừa thích hợp và mới lạ, diễn ra được sự thương nhớ, tôn kính của nhân dân đối với Bác.

+ Tràng hoa là hình ảnh ẩn dụ những người con từ khắp miền đất nước về đây viếng Bác giống như những bông hoa trong vườn Bác được Bác ươm trồng, chăm sóc nảy nở rộ ngát hương về đây tụ hội kính dâng lên Bác.

2. Khổ thơ thứ ba
- Khung cảnh và không khí thanh tĩnh như ngưng kết cả thời gian và không gian trong lăng:

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
+ Cả cuộc đời Bác ăn không ngon, ngủ không yên khi đồng bào miền Nam còn đang bị quân thù giày xéo. Nay miền Nam đã được giải phóng, đất nước thống nhất mà Bác đã đi xa. Nhà thơ muốn quên đi sự thực đau lòng đó và mong sao nó chỉ là một giấc ngủ thật bình yên.

+ Từ cảm xúc thành kính ngưỡng mộ, ở khổ thơ thứ ba là những cảm xúc thương xót và ước nguyện của nhà thơ. Hình ảnh Bác như vầng trăng sáng dịu hiền trong giấc ngủ bình yên là một hình ảnh tượng trưng cho vẻ đẹp thanh thản, phong thái ung dung và thanh cao của Bác. Người vẫn đang sống cùng với nhân dân đất nước Việt Nam thanh bình tươi đẹp. Mạch cảm xúc của nhà thơ như trầm lắng xuống để nhường chỗ cho nỗi xót xa qua hai câu thơ: vẫn biết ở trong tim.

+ Hình ảnh trời xanh là hình ảnh ẩn dụ nói lên sự trường tồn bất tử của Bác. Trời xanh thì còn mãi mãi trên đầu, cũng giống như Bác vẫn còn sống mãi mãi với non sông đất nước. Đó là một thực tế.

+ Thế nhưng, nhìn di hài của Bác trong lăng, cảm thấy Bác đang trong giấc ngủ ngon lành, bình yên mà vẫn thấy đau đớn xót xa mà sao nghe nhói ở trong tim! Dù rằng Người đã hóa thân vào thiên nhiên, đất nước, nhưng sự ra đi của Bác vẫn không sao xoá đi được nỗi đau xót vô hạn của cả dân tộc, ý thơ này diễn tả rất điển hình cho tâm trạng và cảm xúc của bất kì ai đã từng đến Viếng lăng Bác.

          ĐỀ 2

       Nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua các đoạn trích của Truyện Kiều đã học  

( HS làm bài theo dàn ý đã hướng dẫn)

-----HẾT-----
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a. Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt nào? Phương thức biểu đạt : Thuyết minh

   Nêu nội dung chính của đoạn văn: giải thích vì sao Lá cây có màu xanh. 
b.Xác định các phương thức liên kết câu sử dụng trong đoạn văn.  


- Phép nối : Như vậy


- Phép lặp : chất diệp lục
c. Chỉ rõ một biện pháp tu từ sử dụng trong đoạn văn. Nêu tác dụng? 

- Biện pháp tu từ : liệt kê : tím, chàm, lam, lục, vàng, cam, đỏ


- Tác dụng : nhấn mạnh và diễn tả chi tiết các màu có trong Ánh sáng trắng của mặt trời
d. Một số giải pháp thiết thực để bảo vệ và sử dụng hợp lý “Lá phổi xanh” thiên nhiên: giữ gìn môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh…

e. Từ  đoạn văn trên hãy viết đoạn văn (4-7 câu) kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong  điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. ( HS tự viết theo yêu cầu của đề : kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong  điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.)
PHẦN II: Tạo lập văn bản  (7 điểm)

Câu 1(3điểm)  

               “Mọi người ai cũng muốn nổi bật !” – Còn bạn thì sao?

  Hãy viết một văn bản nghị luận ( khoảng 1 trang giấy thi) nêu ý kiến trả lời của bạn.
GỢI Ý CHUNG
a. Giải thích
-Thay đổi bản thân: không ngừng học hỏi, cải thiện để bản thân mình tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn từng ngày.

-Ý nghĩa: khuyên nhủ con người thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực để trở nên có ích hơn cho xã hội và hoàn thiện chính mình hơn.

b.Ý nghĩa của việc thay đổi bản thân:

Làm cho bản thân mình ngày càng tốt hơn, mở mang tầm hiểu biết.

Khắc phục được những khuyết điểm của bản thân mình từ đó được mọi người tín nhiệm, tin tưởng.

Người biết hoàn thiện bản thân sẽ tiến bộ từng ngày và nhận được tình yêu thương từ mọi người.

c. Phản biện
Trong xã hội vẫn còn có nhiều người sống an phận, nghe theo sự sắp đặt của người khác hoặc quá lười biếng, không có ý thức vươn lên để hoàn thiện bản thân mình,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn phê phán.         
Câu 2(4điểm) HỌC SINH CHỌN 1 TRONG 2 ĐỀ 
    ĐỀ 1
Cảm nhận của em về vẻ đẹp và số phận của người phụ nữ trong xả hội phong kiến qua chuyện Người con gái Nam Xương của nhà văn Nguyễn Dữ .
( HS làm bài theo dàn ý đã hướng dẫn)

GỢI Ý CHUNG
a. Thông qua nhân vật Vũ Nương, tác giả đã phát hiện, trân trọng và đề cao những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ

- Trong cách ứng xử với chồng: nàng là người vợ đảm đang, chung thủy và "luôn giữ gìn khuôn phép". ( Dẫn chứng – phân tích)

- Trong mối quan hệ với mẹ chồng: nàng là người con dâu hiếu thảo, chăm sóc mẹ chồng như chính cha mẹ ruột của mình. ( Dẫn chứng – phân tích)

- Nàng còn là một người mẹ đảm đang, tháo vát. ( Dẫn chứng – phân tích)

b. Thông qua cuộc đời của Vũ Nương, tác phẩm đã thể hiện rõ số phận bi kịch, nghiệt ngã của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
- Cũng như bao người phụ nữ khác, Vũ Nương là nạn nhân của chế độ nam quyền, "trọng nam khinh nữ", họ không có quyền lựa chọn, làm chủ số phận của mình. ( Dẫn chứng – phân tích)

- Vũ Nương là nạn nhân của bi kịch gia đình, bi kịch chiến tranh và cuối cùng nàng phải tìm đến cái chết để giữ gìn phẩm giá. ( Dẫn chứng – phân tích)

   ĐỀ 2:
          
Nghệ thuật  tả cảnh của Nguyễn Du qua các đoạn trích của Truyện Kiều đã học

( HS làm bài theo dàn ý đã hướng dẫn)

HẾT

------------------------------------

CHÚC CÁC EM  HỌC TẬP TỐT VÀ THÀNH CÔNG
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